
LỊCH THI ĐẤU 

GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH KHỐI 5 

Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 2022-2023 

THỜI GIAN ĐỘI BẢNG KẾT QUẢ 

Thứ hai 13/02 

16h30 – 17h00 

KHAI MẠC 

5/2 – 5/8 

A  

Thứ ba 14/02 

16h30 – 17h00 

 

5/6 –5/10 

B  

Thứ tư 15/02 

16h30 – 17h00 

 

5/7– 5/9 

A  

Thứ năm16/02 

16h30 – 17h00 

 

5/10 – 5/5 

B  

Thứ sáu17/02 

16h30 – 17h00 

17h05 – 17h35 

 

5/1 – 5/2 

5/3 – 5/4 

 

A 

B 

 

Thứ hai 20/02 

16h30 – 17h00 

 

5/7 – 5/8 

 

A 

 

Thứ ba 21/02 

16h30 – 17h00 

 

5/6– 5/5 

 

B 

 

Thứ tư 22/02 

16h30 – 17h00 

 

5/1 – 5/9 

 

A 

 

Thứ năm 23/02 

16h30 – 17h00 

 

5/10– 5/4 

 

B 

 

Thứ sáu 24/02 

16h30 – 17h00 

17h05 – 17h35 

 

5/2 – 5/7 

5/6 – 5/3 

 

A 

B 

 

Thứ hai 27/02 

16h30 – 17h00 

 

5/1 – 5/7 

 

A 

 

Thứ ba 28/02 

16h30 – 17h00 

 

5/5– 5/4 

 

B 

 

Thứ tư 01/03 

16h30 – 17h00 

 

5/9 – 5/8 

 

A 

 



Thứ năm 02/03 

16h30 – 17h00 

 

5/10- 5/3 

 

B 

 

Thứ sáu 03/03 

16h30 – 17h00 

17h05 – 17h35 

 

5/2 - 5/9  

5/6 - 5/4 

 

A 

B 

 

Thứ hai 06/03 

16h30 – 17h00 

 

5/1 - 5/8 

 

A 

 

Thứ ba 07/03 

16h30 – 17h00 

 

5/5 - 5/3 

 

B 

 

Thứ tư 08/03 
Bán kết 1 

Nhất A - Nhì B 
  

Thứ năm 09/03 
Bán Kết 2 

Nhất B - Nhì A 
  

Thứ sáu 10/03 CHUNG KẾT   

  

BẢNG A BẢNG B 

5/1 5/3 

5/2 5/4 

5/7 5/5 

5/9 5/6 

5/8 5/10 

 

I. Thể thức thi đấu 

10 đội chia làm 02 bảng. Mỗi bảng 05 đội đá vòng tròn một lượt tính điểm. Chọn 

ra 02 đội có số điểm cao mỗi bảng để vào bán kết. Đội thắng ở bán kết sẽ gặp 

nhau ở trận chung kết. Hai đội thua ở bán kết sẽ đồng hạng ba. 

- Thắng 3đ, hòa 1đ. 

- Trường hợp có từ 2 đội trở lên cùng điểm sẽ xét theo thứ tự sau: 

1. Thành tích đối đầu trực tiếp (giữa các đội bằng điểm với nhau) 

2. Hiệu số bàn thắng thua (giữa các đội bằng điểm với nhau) 

3. Hiệu số bàn thắng thua ghi được trong vòng bảng ( với cả các đội còn lại) 

4. Tổng số bàn thắng trong vòng bảng 

5. Trường hợp các đội vẫn bằng nhau ở các chỉ số trên, BTC sẽ mời lãnh 

đội tiến hành bốc thăm chọn ra đội vào vòng trong. 



II. Nội qui các đội bóng 

1. Các đội đăng kí trang phục thi đấu. Trường hợp hai đội trùng màu áo BTC sẽ 

tiến hành bốc thăm để chọn đội mặc áo Bib. 

2. Khi thi đấu VĐV phải có đồng phục thi đấu theo đúng với thông tin mà đội đã 

đăng kí với BTC.  

3. Trang phục thi đấu bao gồm: Đồng phục đội, vớ dài, bọc bảo vệ ống chân, 

băng đội trưởng. 

4. Trường hợp cầu thủ không chuẩn bị tốt về trang phục thi đấu, BTC sẽ không 

cho vào sân tham gia trận đấu. 

5. Giày thi đấu phải là giày dùng cho đá sân cỏ nhân tạo 

6. Khu vực kỹ thuật mỗi đội chỉ được 03 HLV. 

7. Mọi hành vi, thái độ vi phạm chuẩn mực, ảnh hưởng đến sân chơi và tinh thần 

chủ đạo của giải đấu dành cho các cầu thủ nhí đều được BTC nhắc nhở và xử 

lí. 

III. Giải thưởng 

- Đội vô địch: Cúp, Huy chương vàng 

- Đội hạng nhì: Huy chương bạc, cờ lưu niệm 

- Đội hạng ba: Huy chương đồng, cờ lưu niệm 

- Vua phá lưới: Cúp và cờ lưu niệm 

- Thủ môn xuất sắc: Cúp và cờ lưu niệm 

 BAN TỔ CHỨC 


